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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn:Lịch sử-Lớp:7 Tuần: 4 & 5 

Tiết 7: Bài 6: CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á 

 

HƯỚNG DẪN HỌC 
SINH TỰ HỌC 

(HS tự học) 

NỘI DUNG 

NỘI DUNG GHI BÀI 

(HS chép bài vào vở) 

Hoạt động 1: Đọc tài 
liệu và thực hiện các 
yêu cầu: 

GV hướng dẫn hs cho 
nội dung bài học 
này:Đọc SGK trang18 
nội dung 1: 

Trả lời câu hỏi gợi ý 
in nghiêng trang18 

 

GV hướng dẫn hs cho 
nội dung bài học này: 
Đọc SGK trang19,  nội 
dung 2 

Trả lời câu hỏi gợi ý 
trang 19 

1. Sự hình thành các vương quốc chính ở Đông 
Nam Á( ĐNA): 

 

- Đến những thế kỉ đầu Công nguyên, cư dân ở đây 
biết sử dụng công cụ sắt → các quốc gia đầu tiên ở 
ĐNÁ xuất hiện. 

- Trong khoảng 10 thế kỉ đầu Công Nguyên, hàng loạt 
các quốc gia nhỏ được hình thành: Cham-pa ở Trung bộ 
Việt Nam, vương quốc Phù Nam ở lưu vực sông Mê 
Công... 

2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia 
phong kiến Đông Nam Á: 

* Lập niên biểu các giai đoạn phát triển của Đông 
Nam Á đến giữa thế kỉ XIX: 

- Thế kỉ IX  đến đầu thế kỉ XVIII là thời kì phát triển 
thịnhvượng của các quốc gia Đông Nam Á 

TK  
IX 

 

+Trên bán đảo Đông Dương : Đại Việt, 
Chăm- pa, Ăng- co bước vào thời kì huy 
hoàng Việt Nam, Cam-pu-chia 

Giữa 
TK 
XI 

 

+ Quốc gia Pa-gan mạnh lên đã chinh phục 
các tiểu quốc khác, thống nhất lãnh thổ Mi-
an-ma 

 

TK 
XIII 

 

+Dòng vua Gia- va mạnh lên đã chinh phục 
được Xu-ma-tơ-ra, thống  nhất In-đô-nê-xi-a 
dưới 



vương triều  Mô-giô-pa-hít. 

+Một bộ phận người Thái sinh sống ở 
thượng  nguồn sông Mê Kông đã di cư ồ ạt 
xuống phía nam định cư ở lưu vực sông Mê 
Nam lập nên vương quốc Su-khô-thay 
Thái Lan 

Giữa  
TK 
XIV 

+Người Thái ở vùng trung lưu sông Mê  
Công lập nên vương quốc Lan Xang Lào 

- Từ nửa sau thế kỉ XVIII- nửa đầu thế kỉ XIX các 
quốc gia Đông Nam Á bước vào thời kì suy yếu. 

- Nửa cuối thế kỉ  XIX Đông Nam Á trở thành thuộc 
địa của tư  bản phương Tây 

 

Hoạt động 2: Kiểm 
tra, đánh giá quá trình 
tự học. 

GV hướng dẫn, gợi ý 
cho HS: Nội dung bài 
học và SGK sử 7 

* Dựa vào bài học các em khoanh tròn các câu đúng 
nhất: 

Câu 1. Quốc gia có lịch sử lâu đời và phát triển nhất 
Đông Nam Á thời cổ- trung đại: 

A.Việt Nam. B. Lào. C. Cam-pu-chia. D.Thái Lan. 

Câu 2, Nét đặc sắc trong kiến trúc của các quốc gia 
phong kiến ở Đông Nam Á: 

A. Các đền, chùa với kiến trúc độc đáo.   

B.Ảnh hưởng kiến trúc Ấn Độ. 

C. Có nhiều đền, chùa đẹp.     

D. Có nhiều đền, tháp nổi tiếng. 

Câu 3. Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội 
phong kiến phương Đông: 

A. Hình thành sớm, phát triển chậm, quá trình khủng 
hoảng, suy vong kéo dài. 

B. Hình thành muộn, phát triển chậm, quá trình khủng 
hoảng, suy vong kéo dài. 

C. Hình thành muộn, phát triển nhanh, quá trình khủng 
hoảng, suy vong nhanh. 

D. Hình thành sớm, phát triển nhanh, quá trình khủng 
hoảng, suy vong nhanh. 

 

 



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn:Lịch sử-Lớp:7 Tuần: 4&5 

Tiết 8: Bài 6: CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á ( tt ) 

 

HƯỚNG DẪN HỌC 
SINH TỰ HỌC 

(HS tự học) 

NỘI DUNG 

NỘI DUNG GHI BÀI 

(HS chép bài vào vở) 

Hoạt động 1: Đọc tài 
liệu và thực hiện các 
yêu cầu: 

GV hướng dẫn hs cho 
nội dung bài học này: 
Đọc SGK trang 20 nội 
dung 1: 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 
nghiêng trang 20 

 

GV hướng dẫn hs cho 
nội dung bài học này: 
Đọc SGK trang 21,  nội 
dung 2 

Trả lời câu hỏi gợi ý in 
nghiêng trang 21 

3. Vương quốcCam-pu-chia:( HS tự học) 

a. Từ TKI- VI: 

b. TK VI- IX: 

c. TK IX- XV: 

d. Từ TKXVI-1863: 

 

 

 

 

4.Vương quốc Lào ( HS tự học): 

a. Đối nội: 

b. Đối ngoại: 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 
đánh giá quá trình tự 
học. 

GV hướng dẫn, gợi ý 
cho HS: Nội dung bài 
học và SGK sử 7 

Nội dung bài tập: 

* Dựa vào bài học các em khoanh tròn các câu đúng 
nhất: 

Câu 1: Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển 
nhất ở Đông Nam Á thời trung đại? 

A. Việt Nam       B. Lào       C. Cam- pu- chia       D. 
Thái Lan 

Câu 2: Thời kì thịnh vượng của Lào thời phong kiến 
là: 

A. thời kì Ăng- co    B. thời vương triều Mô- giô-pa- hít 

C. thời vương quốc Pa- gan   D. vương quốc Lạn- Xạng 

Câu 3: Thời kì Ăng- co là thời kì thịnh vượng của 
nước nào? 



A. Việt Nam  B. Lào   C. Cam- pu- chia      D. Thái Lan 

Câu 4: Cư dân Cam - pu–chia do tộc người nào hình 
thành? 

A. Tộc người Khơ- me               B. Tộc người Ba- na 

C.  Tộc người Mường                 D. Tộc người Thái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn:Lịch sử-Lớp:7 Tuần: 4&5 

Tiết 9: Bài 7: NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN 

 

HƯỚNG DẪN HỌC 
SINH TỰ HỌC 

(HS tự học) 

NỘI DUNG 

NỘI DUNG GHI BÀI 

(HS chép bài vào vở) 

Hoạt động 1: Đọc tài liệu 
và thực hiện các yêu cầu: 

GV hướng dẫn hs cho 
nội dung bài học này: Đọc 
SGK trang 23 

 

 

 

GV hướng dẫn hs cho 
nội dung bài học này: Đọc 
SGK trang 23 

 

 

 

 

 

GV hướng dẫn hs cho 
nội dung bài học này: Đọc 
SGK trang 24 

nội dung 3 

Trả lời câu hỏi gợi ý 
trang 24 

1. Sự hình thành xã hội phong kiến. 

- Các nước Phương Đông, chế độ phong kiến hình 
thành sớm( Trước công nguyên như Trung Quốc), phát 
triển chậm( khoảng TK XII- XIII), quá trình khủng
hoảng, suy vong kéo dài ( Từ TK XVI- giữa TK XIX). 

- Ở Châu Âu, chế độ phong kiến hình thành muộn ( 
khoảng TK X), phát triển nhanh ( Từ TK XI- XIV), quá 
trình khủng hoảng, suy vong nhanh ( TK XV- XVI). 

 

2. Cơ sở kinh tế - xã hội của xã hội phong kiến. 

- Cơ sở kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, kết hợp với 
chăn nuôi và một số nghề thủ công. 

- Xã hội gồm hai giai cấp cơ bản: 

 + Phương Đông: địa chủ và nông dân. 

 + Phương Tây: lãnh chúa và nông nô 

- Phương thức bóc lột bằng địa tô. 

 

3. Nhà nước phong kiến. 

- Thể chế nhà nước: Vua đứng đầu -> Chế độ quân 
chủ 

- Chế độ quân chủ phương Đông và châu Âu có sự 
khác biệt: 

+ Phương Đông quyền lực tập trung vào tay vua 
nhưng đến thời phong kiến vua được tăng thêm quyền 
lực gọi là Hoàng đế hoặc Đại vương. 

+ Phương Tây lúc đầu quyền lực của vua bị hạn chế 
trong các lãnh địa nhưng sau đócàng được tập trung cao 
hơn. 

 



Hoạt động 2: Kiểm tra, 
đánh giá quá trình tự học. 

GV hướng dẫn, gợi ý 
cho HS: Nội dung bài học 
và SGK sử 7 

Nội dung bài tập: 

* Dựa vào bài học các em khoanh tròn các câu 
đúngnhất: 

Câu 1. Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội 
phong kiến phương Đông là: 

A. hình thành sớm, phát triển chậm, quá trình khủng 
hoảng, suy vong kéo dài. 

B. hình thành muộn, phát triển chậm, quá trình khủng 
hoảng, suy vong kéo dài. 

C. hình thành muộn, phát triển nhanh, quá trình 
khủng hoảng, suy vong nhanh. 

D. hình thành sớm, phát triển nhanh, quá trình khủng 
hoảng, suy vong nhanh. 

Câu 2.  Đặc điểm của quá trình phát triển xã hội 
phong kiến châu Âu là: 

A. hình thành sớm, phát triển nhanh, kết thúc sớm, 
nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản. 

B. hình thành muộn, phát triển nhanh, ngắn, kết thúc 
sớm. 

C. hình thành muộn, phát triển nhanh, kết thúc muộn. 

D. hình thành sớm, phát triển muộn, kết thúc chậm. 

Câu 3. Cơ sở kinh tế của Xã hội phong kiến phương 
Đông là: 

A. sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các 
công xã nông thôn. 

B. nghề nông trồng lúa nước. 

C. kinh tế nông nghiệp lãnh địa phong kiến. 

D. nghề nông trồng lúa và chăn nuôi. 

Câu 4. Cơ sở kinh tế của Xã hội phong kiến châu Âu 
là: 

A. Nghề nông trồng lúa nước. 

B. kinh tế nông nghiệp đóng kín trong các lãnh địa 
phong kiến. 

C. sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các 
công xã nông thôn. 

D. nghề nông trồng lúa và chăn nuôi gia súc. 

 



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC 

Môn:Lịch sử-Lớp:7 Tuần: 4&5 

Tiết 10. LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ 

HƯỚNG DẪN HỌC 
SINH TỰ HỌC 

(HS tự học) 

NỘI DUNG 

NỘI DUNG GHI BÀI 

(HS chép bài vào vở) 

Hoạt động 1: Đọc tài liệu 
và thực hiện các yêu cầu: 

 

GV hướng dẫn hs cho 
nội dung làm bài tập này: 
Các em học phần một: 
Khái quát LS thế giới 
trung đại: ( từ bài 1- bài 7) 

Câu 1: Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ nghề luyện 
kim thời Vương triều Gúp-ta đã phát triển đến 
trình độ cao? 

A. Đúc được tượng Phật bằng sắt cao tới 2m và 
không gỉ. 

B. Chế tạo kim hoàn và các tác phẩm nghệ thuật khắc 
trên ngà voi. 

C. Dệt được những tấm vải mềm và nhẹ, nhiều màu 
sắc và không phai. 

D. Đúc được cột sắt không gỉ và những bức tượng 
Phật bằng đồng cao tới 2m. 

Câu 2: Hệ tư tưởng của chế độ phong kiến châu 
Âu là gì? 

A. Phật giáo                B. Ki-tô giáo 

C. Hồi giáo                  D. Ấn Độ giáo. 

Câu 3: Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu gió 
mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt đó là: 

A. Mùa khô và mùa hanh 

B. Mùa khô và mùa mưa 

C. Mùa khô và mùa xuân 

D. Mùa thu và mùa hạ 

Câu 4:  Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ 
nô Rô-ma cũ chia theo thành phần nào nhiều nhất. 

A. Dòng tộc của mình. 

B. Tướng lĩnh quân sự và quý tộc 

C. Phân đều cho mọi người 

D. Những người thân trong gia đình. 

Câu 5: Ai là người đến châu Mĩ đầu tiên nhưng lại 
cho rằng đó là Ấn Độ 



A. Ph.Ma-gien-lan       B. Cô-lôm-bô 

C. Đi-a-xơ                   D. Va-xcô đơ Ga-ma 

Câu 6: Những thành thị đầu tiên của người Ấn Độ
xuất hiện vào khoảng thời gian nào? 

A. 1000 năm TCN     B. 1500 năm TCN 

C. 2000 năm TCN     D. 2500 năm TCN 

Câu 7: Đất nước nào là quê hương của phong trào 
Văn hóa Phục hưng? 

A. Italia.         B. Pháp. 

C. Anh.           D. Mĩ. 

 

Hoạt động 2: Kiểm tra, 
đánh giá quá trình tự học. 

GV hướng dẫn, gợi ý 
cho HS: Nội dung bài và 
SGK sử 7 

Nội dung bài tập: 

* Dựa vào bài học các em khoanh tròn các câu 
đúng nhất: 

Câu 1: Qua các tác phẩm của mình, các tác giả 
thời Phục hưng muốn nói lên điều gì? 

A. Lên án nghiêm khắc giáo hội Ki-tô. 

B. Đề cao giá trị chân chính của con ngươi. 

C. Đả phá trật tự xã hội phong kiến. 

D. Cả 3 câu trên đều đúng 

Câu 2: Những phát minh khoa học – kĩ thuật nào 
có giá trị chủ yếu để người châu Âu có thể thực hiện 
các chuyến đi bằng đường biển? 

A. Tàu có bánh lái 

B. Hệ thống buồm nhiều tầng 

C. La bàn 

D. Tất cả các câu trên đều đúng 

Câu 3: Khoảng thời gian nào đánh dấu sự phát 
triển toàn thịnh của chế phong kiến châu Âu? 

A. Khoảng thế kỉ V 

B. Thế kỉ XI- XIV 

C. Thế kỉ XV- XVI 

D. Khoảng thế kỉ X 

 

 



 

*HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC 

- CHUẨN BỊ:  

+ BÀI 8: NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP 

+ Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH-TIỀN LÊ. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ 
- QUÂN SỰ 

+ Bài 10: NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 

 

 

 



PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC 

Hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học 
sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

Trường: …………………… 

Lớp: …………………………… 

Họ tên học sinh: …………………………… 

Môn học Nội dung học tập Câu hỏi của học sinh 

 

L. SỬ 7 

 

Mục I: 

 

 

 

Mục II: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Một số lưu ý 

Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô qua nhiều kênh, 
và nhận phản hồi. (GV dạy Lịch sử 7- Thầy Hảo SĐT: 0386251570) 

Hoặc gửi lại cho người phát tài liệu. 

 

 

 

 

 

 

 


